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TỜ TRÌNH 

Về việc đề xuất các khoản thu và dự toán thu chi từng nội dung thu 

 năm học 2024 - 2025 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10. 

 

Căn cứ Công văn số 869/PGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo Quận 10 về việc xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán thu – chi và đề xuất 

mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và các khoản thu khác năm học 

2024 - 2025. 

Trường Mầm non Phường 13 kính đề xuất các khoản thu năm học 2024-2025 với 

những nội dung như sau: 

 

STT Nội dung thu Nhóm Nhà trẻ Lớp Mẫu giáo 

I Thu học phí   

1 
Học phí (Lớp MG 5-6 tuổi không 

thu) 
200.000đ/tháng 160.000đ/tháng 

II 
Các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ 

hoạt động giáo dục 
  

2 
Dịch vụ tổ chức phục vụ, quản lý 

và vệ sinh bán trú 
500.000đ/tháng 500.000đ/tháng 

3 Dịch vụ phục vụ ăn sáng 220.000đ/tháng 220.000đ/tháng 

4 
Dịch vụ khám sức khỏe học sinh 

ban đầu 
34.000đ/năm 34.000đ/năm 

5 
Dịch vụ sử dụng máy lạnh của lớp 

học có máy lạnh 
40.000đ/tháng 40.000đ/tháng 

III 
Các khoản thu tổ chức các hoạt 

động giáo dục khác 
  

6 

Tiền tổ chức dạy các lớp năng 

khiếu, thể dục tự chọn (Vẽ, Võ, 

Aerobic) 

90.000đ/môn/tháng 

(02 môn: 180.000đ) 

90.000đ/môn/tháng 

(03 môn: 270.000đ) 

7 
Tiền tổ chức học ngoại ngữ sử 

dụng phần mềm bổ trợ 
 170.000đ/tháng 



IV 
Các khoản thu cho cá nhân học 

sinh 
  

8 
Tiền mua sắm thiết bị, vật dụng 

phục vụ học sinh bán trú 
450.000đ/năm 450.000đ/năm 

9 Tiền học phẩm - học cụ - học liệu  450.000đ/năm 400.000đ/năm 

10 Tiền suất ăn trưa bán trú  38.000đ/ngày 38.000đ/ngày 

11 Tiền suất ăn sáng  17.000đ/ngày 17.000đ/ngày 

12 Nước uống 12.000đ/tháng 12.000đ/tháng 

Tổng cộng: bình quân 01 tháng/HS  

 ( không học ngoại khóa) 
2.156.000đ/tháng 2.116.000đ/tháng 

Tổng cộng: bình quân 01 tháng/HS 

( có học ngoại khóa) 
2.336.000đ/tháng 2.556.000đ/tháng 

 Trong bảng đề xuất các khoản thu cho năm học 2024-2025 trường có điều chỉnh 

một số khoản thu sau: 

A. Điều chỉnh khoản thu: 

+ Khoản thu tăng: 

1. Tiền tổ chức dạy các lớp năng khiếu, thể dục tự chọn (Vẽ, Võ, Aerobic): 90.000đ 

 => tăng 10.000đ/năm so với năm học 2023-2024 (90.000đ/năm)  

 Lý do tăng: Tăng do đơn vị cung cấp tăng giá 

2. Tiền tổ chức học ngoại ngữ sử dụng phần mềm bổ trợ ( Anh văn) 

 => tăng 20.000đ/năm so với năm học 2023-2024 (180.000đ/năm)  

 Lý do tăng: Tăng do đơn vị cung cấp tăng giá 

3. Dịch vụ khám sức khỏe học sinh ban đầu 

 => tăng 4.000đ/năm so với năm học 2023-2024 (36.000đ/năm)  

 Lý do tăng: Tăng do tiền dịch vụ khám tăng, thêm tiền thuế và khấu hao tài sản 

4. Tiền suất ăn trưa bán trú: 

 => tăng 3.000đ/ngày so với năm học 2023-2024 (540.000đ/năm)  

 Lý do tăng: Tăng do giá thực phẩm tăng 

5. Tiền suất ăn sáng: 

 => tăng 2.000đ/ngày so với năm học 2023-2024 (360.000đ/năm)  

 Lý do tăng: Tăng do giá thực phẩm tăng 

 + Khoản thu giảm: 

1. Nước uống: 



 => giảm 3.000đ/tháng so với năm học 2023-2024 (27.000đ/năm) 

 Lý do giảm: Do cân đối lại số thu đủ bù chi 

* Tất cả các khoản tăng trên đều không vượt quá 15% so với năm học 2023-2024 

 B. Nội dung chi: 

 Theo bảng dự toán chi tiết các nội dung thu chi năm học 2024-2025 (đính kèm) 

 Trường Mầm non Phường 13 kính trình Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 xem 

xét, phê duyệt mức thu trên để nhà trường thực hiện các khoản thu trong năm học 2024-

2025./. 

  

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG 

- PGD&ĐT; 

- Lưu:VT.   

 

 

 

 Lê Thị Xuân Giới 
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